HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ


ÔN TẬP KÌ 2.
1. Đặt tính rồi tính:

42 +  26             97 -  56             7 +  40             96  - 6            23 + 5           67  - 54

................         ..............          ...............            ............           ...............       ..............   ...............           ................        .............            ..............         .............         ................

...............          ................       .................          ..............         ..............        .............
41 +  7             87 -  55             4 +  53              56  - 5               8 + 61           57  -  23

................         ..............          ...............            ............           ...............       ..............   ...............           ................        .............            ..............         .............         ................

...............          ................       .................          ..............         ..............        .............

 2.Tính.                                    

  24 + 5 - 8 =......                    58 - 30 - 7 = ........                  97 - 65 - 2 = .......

 52  + 3 – 5   = .....                 73  + 16  - 8  = ........            67  - 25 - 30  = ......

62 cm+ 6 cm - 4cm= .......       87cm – 52 cm  = ........            65cm - 20 cm -13cm =....        

 89cm - 47cm  = ......           89cm - 48 cm -30cm =......       56 cm -  6cm + 30cm = ….
3. > ; < : =

39 ..... 40            32   ..  42                  34 ..... 67               42 ....  50 

83 ....  99             44 ... 45                    85  .... 97                60 ......69

78  - 7 ........70           96  - 42  .........50 + 8           45 + 3 .........43 +5                     

25 ...... 12 + 3                  20 + 40 .... 60                      19 .... 19 - 7

16 .......19- 2                    90 - 70 ..... 25                      11 .....24 -13 

4.Xếp các số  theo thứ tự từ bé đến lớn.

  a)  91 ;72  ;    80  ; 78      là   ...............................................................                                  

b) 58;  65  ; 70;  69 ;   59   là ................................. ............... ........................

5.Xếp các số  theo thứ tự từ lớn đến bé.

a) 47 ; 50 ;  39 ;  26                                                b) 76; 49; 69;  9 4

là ...............................................                             là ................................................ 
6. Hôm nay là thứ  tư ngày 16 tháng 3.

  Hôm qua là thứ  ...... ....ngày .... .....tháng 3.

 Ngày mai là thứ ........... ngày ..........tháng 3.

 7.Hôm nay là thứ  năm  ngày 20 tháng 4.

  Hôm qua là thứ  ...... ........ngày .... .....tháng...

  Hôm kia là thứ  .....  ...... .ngày .... .....tháng...

 Ngày mai là  ........... ..........ngày ..........tháng...

 Ngày   kia  là  ........... ..... ngày ..........tháng…. 

8.Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

  ….   + 24  = 24                                   38 - …   = 35        12 + …. = 30 - 10
 30 + …. <  32                                     15 + …..> 25         11 + 8 =  29 - ….
65 < …. < 67                  15 – 5 < ….. < 10 + 2            18 - 3 > …. > 12 +1
9. a) các số tròn chục có 2 chữ số là: ………………………………………………….

b) các số có 2 chữ số mà  chữ số hàng chục và hàng đơn vị giống nhau là:………….
10.Trong vườn có  2 chục quả na và có 35  quả vú sữa. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu quả?
                                                Bài làm 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


11.Lớp 1A có 36 bạn,trong đó có 15 bạn nữ . Hỏi lớp 1A có bao nhiêu bạn nam?

                                                       Bài làm 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.b. lớp em có 24 bạn gái và 15 bạn Trai.Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn?
.11Lớp 1A có 36 bạn,trong đó có 15 bạn nữ . Hỏi lớp 1A có bao nhiêu bạn nam?
                                                          Bài làm 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


12.Quyển truyện có 96 trang. Hà đã đọc 65 trang. Hỏi còn bao nhiêu trang Hà chưa đọc?

                                                              Bài làm 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


13.Một cửa hàng có 38 chiếc xe đạp, đã bán đi 25 chiếc. hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc xe đap?

                                                              Bài làm 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


14. Sợi dây dài 87 cm . Mẹ cắt đi 52 cm để buộc hàng rào. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng - ti - mét?

                                                         Bài làm 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


15. Tú gấp được 12 máy bay. Thanh gấp được 26 máy bay. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu máy bay?


                                               Bài làm 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


16.Quyển vở của Lan có 48 trang, Lan đã viết hết 24 trang. Hỏi quyển vở còn bao nhiêu trang chưa viết.?
                                                          Bài làm 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


17. Vẽ đoạn thẳng dài 6cm:  ………………………………………………………..
18. Đúng ghi đ   sai ghi  s: 


Điểm  A ở trong hình tròn.

 Điểm B nằm ở ngoài hình tròn.                                   .H


 Điểm C nằm ở trong hình tròn.

Điểm H nằm ở ngoài hình tròn.

19. viết số  hoặc dấu +  hay -  thích hợp vào ô trống.

	
	 +
	
	 =
	47


	
	 - 
	
	 =
	50


20. Cho Hình vẽ.
a) có …… hình tam giác.

	


b) có …… đoạn thẳng .
21. Kẻ thêm một đoạn thẳng để có 3 hình tam giác.

ÔN TẬP KÌ 2.

1. Đặt tính rồi tính:

32 +  16             87 -  26             5 +   42             79 - 9           41 + 6           86  - 54

................         ..............          ...............            ............           ...............       ..............   ...............           ................        .............            ..............         .............         ................

...............          ................       .................          ..............         ..............        .............

32  +  7             58 -   32             8 +  61              77  - 7              7 + 61           67  -  25

................         ..............          ...............            ............           ...............       ..............   ...............           ................        .............            ..............         .............         ................

...............          ................       .................          ..............         ..............        .............

 2.Tính.                                    

  42  + 5 -  6 =......                    58 - 20 - 7 = ........                  87 - 45 - 2 = .......

 32  + 6  – 5   = .....                 52  + 16  - 8  = ........            86  - 16  - 30  = ......

72  cm+ 6 cm - 4cm= .......       79 cm – 52 cm  = ........        67cm - 40 cm -13cm =....        

 99 cm - 47cm  = ......           68cm - 15 cm -30cm =......      56 cm -  6cm + 30cm = ….

3. > ; < : =

50 ..... 40            37   ..  42                  76 ..... 67               42 ....  24 

83 ....  79             34 ...  25                  75  .... 77                60 ......69

88  - 7 ........70           84  - 42  .........30 + 8           45 + 3 .........43 +5                     

25 ...... 22 + 3                  20 + 30.... 60                      19 .... 19 - 4 

16 .......19- 2                    90 - 70 ..... 25                      22 .....35 -13 

4.Xếp các số  theo thứ tự từ bé đến lớn.

  a)  25 ;32  ;    19  ; 28      là   ...............................................................                                  

b) 49;  56  ; 62;  70 ;   59   là ................................. ............... ........................

5.Xếp các số  theo thứ tự từ lớn đến bé.

a) 67 ; 38 ;  80 ;  76                                                b)  45; 64; 58; 36
là ...............................................                             là ................................................ 
.A        .B  
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